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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 70/2014/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Điều lệ trường đại học 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  
Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Điều lệ trường đại học. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ trường đại học. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2015 

và thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; Quyết định số 
61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quyết định số 
63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học 
tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
các cơ quan và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐIỀU LỆ 
Trường đại học 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Điều lệ này quy định về: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý 

trường đại học; hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động 
hợp tác quốc tế; giảng viên và người học; tài chính và tài sản; quan hệ giữa 
trường đại học, gia đình và xã hội; tổ chức thực hiện Điều lệ trường đại học. 

2. Điều lệ này áp dụng đối với trường đại học, học viện đào tạo trình độ đại 
học, thạc sĩ, tiến sĩ (gọi chung là trường đại học) thuộc các loại hình công lập, tư 
thục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Các trường đại học thành viên của đại học 
quốc gia áp dụng Điều lệ này và quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc 
gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Các trường đại học thành viên của đại học vùng áp dụng Điều lệ này và quy chế tổ 
chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

3. Trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các quy định về hoạt 
động của trường đại học, quyền lợi của người học tại Điều lệ này; các nội dung 
khác thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 
trong lĩnh vực giáo dục đại học, riêng về tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý nhà trường không được thấp hơn tiêu chuẩn tương ứng quy định 
tại Điều lệ này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu 
a) Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học công lập là 

viên chức được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật về 
viên chức; 
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b) Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý cơ hữu của trường đại học tư thục là 
người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm hoặc hợp đồng không xác 
định thời hạn theo Bộ Luật Lao động, không là công chức hoặc viên chức nhà 
nước, không đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên với 
đơn vị sử dụng lao động khác; do nhà trường trả lương và chi trả các khoản khác 
thuộc chế độ, chính sách đối với người lao động theo các quy định hiện hành.  

2. Góp vốn là việc đưa tài sản vào trường để tạo thành vốn điều lệ của trường 
đại học tư thục. Tài sản góp vốn có thể bằng đồng Việt Nam (VNĐ), vàng, ngoại tệ, 
giá trị quyền sử dụng đất (đất), giá trị quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác được 
ghi trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Tổng giá trị các tài sản do các cá 
nhân đóng góp được quy đổi thành VNĐ theo tỷ giá quy định của Ngân hàng nhà 
nước tại thời điểm góp vốn. 

3. Vốn điều lệ là tổng giá trị số vốn góp bằng đồng Việt Nam (VNĐ) của tất cả 
các thành viên góp vốn, được ghi vào quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 
Trong quá trình hoạt động vốn điều lệ có thể được gia tăng theo nhu cầu xây dựng 
và phát triển nhà trường. 

4. Thành viên sáng lập là người tham gia trực tiếp đề xuất, chuẩn bị thành lập 
trường, có tên trong danh sách thành viên sáng lập tại hồ sơ đề nghị thành lập 
trường; tham gia xây dựng và thông qua quy chế tổ chức và hoạt động đầu tiên của 
nhà trường và có số vốn góp đáp ứng quy định của trường. 

5. Cơ quan trực tiếp quản lý trường đại học công lập là cơ quan, tổ chức được giao 
quản lý trường đại học theo quy định của pháp luật, bao gồm: các Bộ, Ban, ngành 
trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tập 
đoàn kinh tế; các đại học. 

Điều 3. Nguyên tắc đặt tên trường đại học 
1. Tên của trường đại học bao gồm các cụm từ sau đây:  
a) Cụm từ xác định loại trường: trường đại học, học viện;  
b) Cụm từ xác định loại hình trường, lĩnh vực, ngành nghề đào tạo (nếu cần);  
c) Tên riêng: tên địa phương, tên danh nhân văn hóa, lịch sử Việt Nam, tên cá 

nhân, tổ chức; 
d) Cụm từ xác định chất lượng, đẳng cấp nếu thấy cần thiết. 
2. Trường đại học có tên bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng nước 

ngoài được dịch theo quy định thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tên của 
trường không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đại học khác.  

Điều 4. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học  
 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học do hiệu trưởng ban hành 

theo quyết nghị của hội đồng trường (đối với trường công lập) hoặc hội đồng 
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quản trị (đối với trường tư thục) trên cơ sở cụ thể hoá các quy định tại Điều lệ này, 
phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường, không trái với các quy định pháp 
luật có liên quan và phải được công bố công khai.  

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của 
trường đại học  

1. Trường đại học thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 28 
của Luật Giáo dục đại học. 

2. Quyền tự chủ của trường đại học thực hiện theo quy định tại Điều 32 của 
Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể sau đây: 

a) Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường;  
b) Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ 

quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường; 
c) Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào 

tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều 
kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và 
các quy định về tự chủ tài chính đối với trường đại học; 

d) Tuyển sinh và phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa 
chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào 
tạo; in phôi văn bằng, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo 
chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà 
trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định.  

3. Trách nhiệm xã hội của trường đại học thể hiện ở các hoạt động: Báo cáo, công 
khai và giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan về các hoạt 
động của nhà trường theo quy định của pháp luật; cam kết với cơ quan quản lý nhà 
nước và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động để đạt được các cam kết; không để bất 
kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của trường để 
tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Điều lệ này. 

 
Chương II 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
 

Mục 1 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 
Điều 6. Cơ cấu tổ chức của trường đại học  
1. Trường đại học có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 14 của Luật Giáo 

dục đại học.  
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Việc thành lập, giải thể các đơn vị thuộc trường đại học; cơ cấu tổ chức, nhiệm 
vụ, quyền hạn của từng đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật, của 
Điều lệ này và được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

2. Trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ về cơ cấu tổ chức; có trách 
nhiệm công bố công khai và báo cáo về cơ cấu tổ chức, người đại diện của nhà trường 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính.  

Điều 7. Phân hiệu của trường đại học 
Phân hiệu của trường đại học được thành lập và hoạt động theo quy định tại 

Điều 21 của Luật Giáo dục đại học và một số quy định cụ thể sau đây: 
1. Phân hiệu của trường đại học có giám đốc, tối đa 02 phó giám đốc phân hiệu 

và các đơn vị phục vụ phù hợp với yêu cầu hoạt động của phân hiệu. Tiêu chuẩn 
của giám đốc phân hiệu tương đương tiêu chuẩn phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo 
của trường đại học; tiêu chuẩn của phó giám đốc phân hiệu tương đương tiêu 
chuẩn trưởng khoa của trường đại học. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phân hiệu: thực hiện trong phạm vi nhiệm vụ và 
quyền hạn của trường đại học được giao, tuân thủ sự điều hành chung của hiệu 
trưởng trường đại học. Các ngành, chuyên ngành đào tạo ở các trình độ giáo dục 
đại học chỉ được triển khai tại phân hiệu khi được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép. Tổ chức và hoạt động của phân hiệu phải được quy định cụ thể trong quy 
chế tổ chức và hoạt động của trường đại học. 

3. Phân hiệu của trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được 
thành lập theo quy định của pháp luật về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo. 

Điều 8. Đổi tên trường đại học 
1. Tên trường đại học có thể được thay đổi nếu thấy cần thiết và phù hợp với 

nguyên tắc đặt tên trường theo quy định tại Điều 3 Điều lệ này. 
2. Hồ sơ xin đổi tên trường đại học bao gồm: Tờ trình đề nghị đổi tên trường; 

đề án đổi tên trường đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về chức 
năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất (nếu có), làm rõ sự ảnh 
hưởng đối với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quy 
hoạch mạng lưới các trường đại học, các tác động đối với sinh viên, viên chức của 
nhà trường và các chủ thể liên quan; văn bản chấp thuận của cơ quan trực tiếp 
quản lý trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính; quyết nghị 
của hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị và của đại hội đồng cổ đông (đối với 
trường đại học tư thục); dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động mới. 

3. Quy trình xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm 
định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp hồ sơ không bảo 
đảm đúng quy định tại Khoản 2 Điều này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo 
cho trường bằng văn bản. 


